
 

Chiến lược Đánh giá: Đánh giá Nhu cầu học sinh 
Sơ đồ Phân loại 

 
 
 
Lựa chọn và phân loại Thông tin 
Bằng sơ đồ phân loại, học sinh tổ chức thông tin một cách trực quan 
để so sánh các ý tưởng có liên quan.  
 
Biểu đồ Venn 
Biểu đồ Venn được dùng trong suốt chương trình ở mọi khối lớp để so 
sánh thông tin. Một biểu đồ Venn gồm có 2 hay nhiều vòng tròn đan 
xen. Những điểm tương đồng giữa các chủ đề được liệt kê trong phần 
giao nhau của hai đường tròn. Những khác biệt được liệt kê trong các 
phần còn lại. Từ biểu đồ Venn gồm hai đường tròn đơn giản cho đến 
biểu đồ Venn gồm 4 đường tròn, học sinh sẽ thể hiện những gì các em 
đã học một cách có cấu trúc và trực quan . Học sinh sử dụng các biểu 
đồ để tổ chức thông tin nhằm hỗ trợ, hoàn thiện các bài trình bày đa 
phương tiện, báo cáo, tiểu luận hoặc bài thuyết trình. Giáo viên sử 
dụng Biểu đồ Venn để đánh giá quá trình học của học sinh hoặc kiểm 
tra nhanh một cách không chính thức mức độ hiểu của các em.   
 
Ví dụ về Biểu đồ Venn 
Biểu đồ Venn mẫu này có trong Kế hoạch bài giảng Công chúa Lọ Lem Cinderella ở 
đâu? phần Thiết kế Dự án hiệu quả.   
 

 

 

http://educate.intel.com/vn/ProjectDesign/UnitPlanIndex/Cinderella/index.htm
http://educate.intel.com/vn/ProjectDesign/UnitPlanIndex/Cinderella/index.htm


 

 
Biểu đồ chữ T 
Một cách dùng biểu đồ phân loại nữa là biểu đồ chữ T. Với biểu đồ chữ 
T, học sinh có thể làm rõ các khái niệm hoặc ý tưởng bằng cách so 
sánh và đối chiếu trực quan bằng cách liệt kê và khảo sát hai mặt của 
một chủ đề. Ví dụ, học sinh có thể liệt kê ý tán thành và phản đối, 
thuận lợi và bất lợi, sự việc và ý kiến, mặt mạnh và mặt yếu hoặc vấn 
đề và giải pháp. Tương tự như biểu đồ Venn, biểu đồ chữ T có thể 
dùng để tổ chức học tập để báo cáo, trình bày hoặc viết tiểu luận. 
 
Ví dụ Biểu đồ chữ T 
Ví dụ về biểu đồ chữ T này trích từ Kế hoạch bài giảng, Điểm đến Hoa Kỳ: 
Tương lai và hi vọng trong phần Thiết kế Dự án Hiệu. 
.

Điểm đến Hoa Kỳ: Tương lai và Hy vọng   
So sánh những người nhập cư ở đảo Ellis với đảo Angel bằng biểu đồ 

chữ T dưới đây  

      Đảo Ellis Đảo Angel

Những người nhập cư từ đâu 
đến?

Đa số từ các quốc 
gia Châu Âu (Ý, Ba 
Lan, Ai-len, Anh 
Quốc) 

Đa số từ các nước 
Châu Á (Trung 
Quốc, Nhật Bản, 
Triều Tiên, Ấn Độ, 
Philippines) 

Vị trị đảo ở đâu?

Bờ biển phía Đông – 
từ Đại Tây Dương 
đến Cảng New York 

Bờ biển phía Tây – 
từ Thái Bình Dương 
đến vịnh San 
Francisco 

Reasons immigrants came to 
America:

Bị áp bức tôn giáo 
và chính trị, mùa 
màng thất bát, mất 
việc, tăng dân số, tự 
do thể hiện mình, cơ 
hội cho cá nhân và 
khích lệ của chính 
phủ tại Hoa Kỳ 

Nghèo đói, thiếu cơ 
hội việc làm ở quê 
nhà, thuế má cao, 
hy vọng có cuộc 
sống tốt đẹp hơn ở 
Hoa Kỳ 

Tên riêng
Cửa ngõ nước Mỹ Người bảo vệ Viễn 

Tây 

Đảo đó mở cửa cho dân nhập 
cư từ khi nào?

Mở cửa cho người 
nhập cư trong thời 

Cho người nhập cư 
và di cư trong thời 
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gian năm 1892-
1924 

gian 1910 đến 1940 

Lý do hòn đảo được xây 
dựng?

Để điều phối người 
nhập cư vào Mỹ - 
điểm dừng chân đến 
Mỹ 

Được thiết lập để 
kiểm soát dòng 
người Hoa nhập cư 
theo con  đường của 
Luật miễn trừ người 
Hoa năm 1882. Giải 
quyết và ngăn cản 
người Hoa và Châu 
Á nhập cư 

Bao nhiêu người nhập cư 
theo các con đường này?

Hơn 22 triệu người 
nhập cư đến Mỹ qua 
con đường đến đảo 
Ellis 

Khoảng 1 triệu 
người đến và đi 
175,000 người Hoa 
150,000 người Nhật 

Những người nhập cư phải 
làm gì khi đến đó?

Kiểm tra y tế và thể 
chất cho mọi người 
trước năm 1917. 
Nếu chữa trị được, 
họ sẽ được chuyển 
đến bệnh viện của 
đảo. Nếu không, họ 
bị trả về nước. 

Bị kiểm tra y tế một 
cách sỉ nhục và dã 
man. Bị tiến hành 
thẩm vấn. 

Tình hình lúc đó thế nào? Tượng Nữ thần Tự 
do chào đón những 
người nhập cư. Lúc 
đó họ rất đông. 

Điều kiện khắc 
nghiệt như bị cầm tù 
trong khi chờ đợi 
nghe yêu cầu chứng 
minh tình trạng hợp 
pháp của người 
nhập cư. 

Họ ở đó trong bao lâu? Quy trình phỏng vấn 
từ 3-5 giờ đồng hồ. 
Một số ở lại vài 
tháng để chờ thân 
nhân hoặc vì lý do 
khác.  

Một số ở lại qua 
đêm, số khác ở lại 
vài tháng. Người 
Hoa nhập cư lưu lại 
trung bình từ 2-3 
tuần. Trong khi chờ 
đợi được định cư, 
nhiều người nhập cư 
khắc những bài thơ 
về nỗi buồn và sợ 
hãi lên những bức 

 



 

tường của trại tập 
trung. 

Làm thế nào họ được phép ở 
lại?

Chứng minh họ có 
thể ở Hoa Kỳ hợp 
pháp. Chứng minh 
xuất xứ quốc gia của 
mình, họ muốn sống 
và làm việc ở đâu tại 
Hoa Kỳ. Bất cứ ai có 
tiền án hoặc bị nghi 
ngờ là người hầu có 
chủ đều bị từ chối. 
Đến năm 1921, 
người ta phải vượt 
qua bài kiểm tra học 
vấn và phải xuất 
trình được hộ chiếu 
hoặc thị thực. Họ 
phải có ít nhất 20 đô 
la để được phép vào 
Hoa Kỳ. Tiền của họ 
được quy đổi trên 
đảo. 

Chứng minh nhân 
thân của họ trùng 
với những sự kiện 
trong đời qua những 
câu trả lời của họ 
hàng ở Hoa Kỳ. 
Thông thường họ 
phải chờ đợi nhiều 
tháng trong quá 
trình thẩm tra 

 
 

 


